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TÓM TẢT:
Bài viết nghiên cứu những vướng mắc về giải quyết tố cáo (GQTC) trong thi hành án dân sự 

(THADS) theo quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng, trên cơ sở đó đề xuất các giải 
pháp trong GQTC về THADS.
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1. vướng mắc về giải quyết tô cáo trong thi 
hành án dân sự theo quy định pháp luật hiện 
hành và kiến nghị giải pháp hoàn thiện

Năm 2018, Luật Tố cáo mới ban hành cùng vối 
các văn bản hướng dẫn thi hành trong khi Luật 
THADS 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành sau 
nên đã có một số quy định pháp luật về GQTC đã 
được sửa đổi hoặc quy định mới. Do đó, dẫn đến có 
những trường hợp điều chỉnh cùng một vấn đề 
nhưng lại quy định khác nhau giữa Luật Tố cáo 
2018 và Luật THADS 2014; hoặc về vấn đề được 
quy định mới trong Luật Tô' cáo 2018 nhưng Luật 
THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa 
điều chỉnh thì khi áp dụng vào trường hợp vụ việc 
THADS cụ thể sẽ áp dụng như thế nào.

Thứ nhất, quỵ định khác nhau giữa Luật Tố cáo 
và Luật THADS, các văn bản hướng dẫn thi hành về 
GQTC.

về thụ lý tố cáo, thời hạn thụ lý tô' cáo quy định 
tại Điều 24 Luật Tố cáo là 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đơn, trường hợp đủ điều kiện thụ lý 
thì ban hành Quyết định thụ lý tố cáo. Trường hợp 
phức tạp, cần xác minh, kiểm tra thì thời hạn có thể 
kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc. Trong 
khi Điều 16 Thông tư sô' 02/2016/TT-BTP vẫn căn 
cứ Luật Tố cáo 2011 quy định thời hạn thụ lý tô' cáo 
là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tô' 
cáo dẫn đến lúng túng khi áp dụng.

về thẩm quyền GQTC đối với cấp phó của người 
đứng đầu, Điều 12 Luật Tô' cáo 2018 quy định: “Tố 
cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, câ'p phó 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, 
tổ chức đó giải quyết” thì người đứng đầu cơ quan 
cấp trên trực tiếp có thẩm quyền GQTC.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 157 Luật 
THADS: “1. Tô' cáo hành vi vi phạm pháp luật mà 
người bị tô' cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ 
quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức đó có trách nhiệm giải quyết” thì thẩm quyền
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GQTC đối với cấp phó lại thuộc thẩm quyền của 
người đứng đầu cơ quan quản lý người bị tô' cáo giải 
quyết. Việc quy định khác nhau về thẩm quyền 
GQTC đối với câp phó giữa Luật Tô' cáo và Luật 
THADS dẫn đến sự hiểu và áp dụng pháp luật 
không thống nhất trong Hệ thống THADS.

Về thời hạn GQTC, Điều 157 Luật THADS 
2014 quy định thời hạn GQTC là 60 ngày kể từ 
ngày thụ lý tố cáo. Trong khi Điều 30 Luật Tô' cáo 
2018 quy định thời hạn GQTC là 30 ngày kể từ 
ngày thụ lý tô' cáo. Ngoài ra, trong thời hạn 
GQTC, Luật Tô' cáo 2018 đã quy định riêng thời 
hạn giải quyết cho những vụ việc tô' cáo phức tạp 
thì không quá 60 ngày hoặc vụ việc tô' cáo đặc 
biệt phức tạp thì không quá 90 ngày. Theo đó, 
Điều 3 Nghị định sô'31/2019/NĐ-CPđã đưa ra các 
tiêu chí vụ việc tô' cáo phức tạp và vụ việc tô' cáo 
đặc biệt phức tạp để xác định thời hạn giải quyết, 
trong khi Luật THADS 2014 có quy định về gia 
hạn giải quyết vụ việc tô' cáo phức tạp nhưng 
không có tiêu chí xác định vụ việc tô' cáo phức 
tạp. Tuy nhiên, đây không phải sự khác nhau thời 
hạn GQTC mà cần có sự nhận thức quan điểm về 
áp dụng pháp luật là ưu tiên áp dụng pháp luật 
chuyên ngành.

Việc pháp luật THADS không quy định tiêu 
chí vụ việc tô' cáo phức tạp, đặc biệt phức tạp để 
xác định thời hạn GQTC sẽ dẫn đến việc áp dụng 
tùy tiện, mỗi một cơ quan THADS sẽ tự đưa ra các 
tiêu chí khác nhau và có nguy cơ ảnh hưởng đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Hơn nữa, 
trong Luật THADS và Luật Tô' cáo quy định về 
thời hạn chưa sát thực tiễn, bởi lẽ, thực tê' qua 
khảo sát, nắm tình hình ở nhiều địa phương, ngành 
thi hành án, cho thấy có nhiều vụ việc tô' cáo có 
nội dung phức tạp, phải xác minh tại nhiều cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, nhiều địa phương, đó đó, 
việc GQTC theo đúng thời hạn quy định gặp nhiều 
khó khăn. Thiết nghĩ, cần phải có quy định cụ thể 
về thời hạn GQTC, đặc biệt nới rộng thời hạn 
GQTC đô'i với những vụ việc tô' cáo phức tạp, liên 
quan đến nhiều cấp, ngành đảm bảo việc GQTC 
phù hợp hơn với thực tiễn.

Giải pháp: Tăng cường hướng dẫn chi tiết thi 
hành pháp luật chuyên ngành về quy định tại Điều 
3 về áp dụng pháp luật về tố cáo và GQTC của 
Luật Tô' cáo 2018: “I. Tố cáo và GQTC được áp 
dụng theo quy định của Luật này và quy định khác 
của pháp luật có liên quan. Trường hợp luật khác có 
quy định về tố cáo và GQTC khác với quy định của 
Luật này thì áp dụng quy định của luật đó ” thì áp 
dụng Luật THADS.

Thứ hai, quy định pháp luật mới về GQTC mà 
pháp luật về THADS chưa quy định hoặc quy định 
chưa rõ ràng.

về tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tô' cáo 
(NDTC), Điều 25 Luật Tô' cáo 2018 quy định mới: 
về việc tiếp nhận và xử lý đô'i với các thông tin 
xác định có NDTC. Theo đó, không xử lý đôi với 
trường hợp thông tin có NDTC nhưng không rõ họ 
tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, 
xác minh không xác định được người tô' cáo hoặc 
người tô' cáo sử dụng họ tên của người khác để tô' 
cáo hoặc thông tin có NDTC được phản ánh bằng 
đơn tô' cáo. Đồng thời, quy định mới về việc tiếp 
nhận, thanh tra, kiểm tra phục vụ công tác quản 
lý, trường hợp thông tin có NDTC rõ ràng về 
người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, 
chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và 
có cơ sở để thẩm tra, xác minh. Đây có thể coi là 
tiếp nhận, xử lý NDTC nặc danh phục vụ cho công 
tác quản lý, điều hành. Tuy nhiên, chưa có quy 
định hướng dẫn về trình tự, thủ tục tiếp nhận, hình 
thức xử lý và khi xử lý, GQTC trong THADS thì 
áp dụng như thê nào.

về thụ lý tố cáo, lần đầu tiên, Luật Tô' cáo 2018 
đã đưa ra các điều kiện để thụ lý tố cáo tại Điều 29 
trong khi Luật THADS và các văn bản hướng dẫn 
thi hành chưa quy định về vấn đề này. Theo đó, 
người có thẩm quyền GQTC thụ lý tô' cáo khi đủ 04 
điều kiện về hình thức tô' cáo; chủ thể tô' cáo bao 
gồm họ tên, địa chỉ, năng lực hành vi dân sự; thẩm 
quyền giải quyết và NDTC. Với các điều kiện thụ 
lý rõ ràng này đã giúp người có thẩm quyền giải 
quyết thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, rà soát để 
ban hành Quyết định thụ lý tố cáo.
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về trình tự, thủ tục GQTC, Quy định về “trình tự 
GQTC” có thay đổi, Luật Tô' cáo 2018 quy định 
trình tự giải quyết tố cáo chỉ bao gồm 4 bước1. Cơ 
bản thay đổi ở bước đầu tiên về thụ lý tố cáo và bỏ 
quy định về “Công khai kết luận NDTC, quyết định 
xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo” theo hướng hạn 
chế trường hợp công khai kết luận NDTC. Tuy 
nhiên, trong Thông tư số 02/2016/TT-BTP quy định 
có 5 bước2 là không phù hợp.

về rút tố cáo, hiện nay, Luật Tố cáo 2018 và 
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP có quy định nhiều 
trường hợp công dân rút tố cáo trước khi cơ quan có 
thẩm quyền ban hành kết luận NDTC, trong đó có 
nhiều trường hợp chưa được quy định trong pháp 
Luật THADS, đồng thời ban hành các biểu mẫu 
văn bản áp dụng trong trường hợp này. Điều 17 
Thông tư số 02/2016/TT-BTP có quy định về vấn 
đề này nhưng chưa đầy đủ.

về thời điểm rút tố cáo, Khoản 1 Điều 33 Luật 
Tố cáo quy định, người tố cáo có quyền rút tố cáo 
trước khi ban hành kết luận GQTC. Tuy nhiên, 
Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 02/2016/TT-BTP 
không quy định thời điểm rút tố cáo dẫn đến cách 
hiểu có thể rút tố cáo bất kỳ khi nào, không thống 
nhất với quy định của Luật Tô cáo.

về tạm đĩnh chỉ, đĩnh chỉ GQTC, quá trình 
GQTC, có vụ việc cần phải đợi kết quả giải quyết 
của các cơ quan, tổ chức hữu quan hoặc chờ kết quả 
giải quyết các vụ việc khác có liên quan kéo dài, 
vượt quá thời hạn GQTC dẫn đến vi phạm trong khi 
pháp luật chưa có quy định loại trừ thời gian chờ đợi 
kết quả giải quyết các cơ quan này nên cần tạm 
đình chỉ GQTC. Hoặc có những vụ việc công dân tố 
cáo sau đó lại rút tố cáo hoặc người bị tố cáo chết 
mà NDTC liên quan trực tiếp đến họ nên không thể 
đối thoại, làm rõ cần đình chỉ GQTC. Quy định mới 
về tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết của Luật tố cáo 
2018 trong các trường hợp nêu trên đã phần nào 
khắc phục được tình trạng nêu trên nhưng công tác 
thi hành án có tính đặc thù, liên quan đến một số cơ 
quan hữu quan nhát định nên cần có quy định riêng.

Giải pháp: Đối với các quy định mới về GQTC 
cần đưa vào Luật THADS, như: Tạm đình chỉ, đình 

chỉ giải quyết tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự 
sẽ đề xuất đưa vào kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật 
THADS. Trong thời gian chưa sửa Luật THADS, để 
có căn cứ pháp lý áp dụng đặc thù trong lĩnh vực 
THADS, Bộ Tư pháp sẽ bổ sung vào Thông tư số 
02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2020 đang được sửa 
đổi theo hướng quy định các trường hợp tạm đình 
chỉ, đình chỉ và thời hạn ban hành các quyết định 
tạm đình chỉ, đình chỉ GQTC trong THADS.

Đối với các quy định mới về GQTC mang tính 
hướng dẫn thi hành: Tiếp nhận, xử lý thông tin có 
NDTC; thụ lý tố cáo, điều kiện thụ lý tố cáo; thẩm 
quyền GQTC đối với người đã nghỉ hưu, đã chuyển 
công tác hoặc giữ chức vụ cao hơn; công khai kết 
luận tố cáo; các trường hợp rút tố cáo, thời điểm rút 
tố cáo, Bộ Tư pháp sẽ bổ sung vào Thông tư sô' 
02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2020 đang được sửa 
đổi. Trong thời gian chưa sửa đổi Thông tư số 
02/2016/TT-BTP nêu trên, để GQTC theo đúng 
quy định pháp luật, chúng ta cần áp dụng các quy 
định của Luật Tố cáo 2018 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành.

2. Vướng mắc áp dụng pháp luật và giải pháp 
hoàn thiện quy định giải quyết tố cáo về thi hành 
án dân sự

về việc giải quyết đơn khi công dân rút một phần 
NDTC, Điều 34 Luật tố cáo 2018 chỉ có quy định 
đình chỉ GQTC khi người tố cáo rút toàn bộ tố cáo 
mà không có quy định đình chỉ một phần khi người 
tố cáo rút một phần tố cáo. Như vậy, pháp luật Tố 
cáo nói chung và pháp luật THADS nói riêng chưa 
có quy định về thủ tục, hình thức giải quyết trong 
trường hợp này.

Luật Tố cáo 2018 mới chỉ quy định đình chỉ 
GQTC khi người tố cáo rút toàn bộ tố cáo mà không 
quy định đình chỉ một phần hay trình tự, hình thức 
xử lý thế nào khi người tô' cáo rút một phần tô' cáo. 
Như vậy, pháp luật tố cáo nói chung và pháp luật 
THADS nói riêng chưa có quy định về thủ tục, hình 
thức giải quyết trong trường công dân rút một phần 
đơn tô'cáo.

về thẩm quyền GQTC. Theo quy định pháp luật 
về THADS, xét về thẩm quyền ban hành thì hành 
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vi ban hành quyết định, kết luận là của Thủ trưởng 
nên thẩm quyền giải quyết là người đứng đầu cơ 
quan quản lý cấp trên trực tiếp nhưng xét về hành 
vi ký quyết định, kết luận lại là hành vi của cấp phó 
nên thẩm quyền giải quyết phải là người đứng đầu 
cơ quan quản lý cùng câp.

về biểu mẫu GQTC trong THADS, hiện nay, Hệ 
thông THADS đang áp dụng biểu mẫu quy định 
theo Luật Tố cáo 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ- 
CP và Thông tư SỐ01/2016/TT-BTP. Tuy nhiên, hệ 
thống biểu mẫu GQTC nói chung chưa được ban 
hành đầy đủ. Cụ thể: Chưa có các mẫu phiếu 
chuyển đơn, thông báo không thụ lý GQTC tiếp,... 
đẫn đến trình tự, thủ tục, văn bản ban hành trong 
công tác GQTC không thống nhất.

Đồng thời, biểu mẫu GQTC về THADS chưa 
được ban hành cần ban hành riêng phù hợp với tính 
đặc thù của hoạt động THADS (hoạt động vừa 
mang tính hành chính, vừa mang tính tư pháp). Hơn 
nữa, thực tế Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiếp 
nhận một sô' đơn tố cáo của công dân nêu các văn 
bản mà cơ quan THADS địa phương áp dụng trong 
quá trình giải quyết đơn khiếu nại, tô' cáo không 
được quy định trong Thông tư sô' 02/2016/TT-BTP 
và Thong tư sô' 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 
của Bộ Tưpháp.

về mẫu Sổ trong GQTC, Thông tư sô' 
01/2016/TT-BTP mới chỉ quy định mẫu sổ theo dõi 
sổ thụ lý GQTC trong THADS thuộc thẩm quyền 
nhưng chưa quy định mẫu sổ theo dõi đơn tô' cáo 
không thuộc thẩm quyền vì ngoài thụ lý đơn và 

GQTC thi hành án thuộc thẩm quyền thì các cơ 
quan THADS còn phải tiếp nhận và giải quyết các 
đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền, đồng thời để 
theo dõi, tổng hợp sô' liệu báo cáo theo quy định.

Giải pháp: Liên quan đến các vướng mắc phát 
sinh trong thực tiễn mà pháp luật chưa quy định, tác 
giả xin đưa ra quan điểm cá nhân để giải quyết tình 
huống cụ thể như sau:

về hình thức GQTC, trong trường hợp công dân 
rút tô cáo khi cơ quan THADS chưa xem xét, ban 
hành quyết định thụ lý tô' cáo, cần giải quyết bằng 
hình thức văn bản trả lời về việc công dân đã rút tô' 
cáo nên NDTC không còn, cơ quan THADS không 
xem xét, giải quyết để họ biết.

về việc xử lý đơn, khi công dân rút một phần 
NDTC. trong thời gian chưa có hướng dẫn, lập biên 
bản ghi nhận rút một phần NDTC và ban hành 
Quyết định đình chỉ một phần NDTC theo quy định 
tại Điều 17 Thông tư số 02/2016/TT-BTP.

về biểu mẫu GQTC trong THADS, áp dụng biểu 
mẫu GQTC theo quy định hướng dẫn tại Nghị định 
sô 31/2019/NĐ-CP. Trường hợp, đối với các biểu 
mẫu chưa có hướng dẫn như Thông báo không thụ 
lý tố cáo thì có thể vận dụng biểu mẫu giải quyết 
khiếu nại.

về mẫu Sổ theo dõi tố cáo không thuộc thẩm 
quyền. Theo quy định tại Thông tư sô' 01/2016/TT- 
BTP, đối với việc theo dõi tô' cáo không thuộc thẩm 
quyền cũng nên lập thành một Sổ riêng với một sô' 
cột mục đơn giản: Họ tên, địa chỉ người tô' cáo, 
người bị tô'cáo, NDTC, kết quả xử lý đơn,... ■
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SOME ISSUES RELATING
TO DENUNCIATION SETTLEMENT DURING 
THE JUDGMENT ENFORCEMENT PROCESS
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ABSTRACT:
This paper analyzes the problems of denunciation settlement in civil judgment enforcement 

according to current law provisions and practical enforcement. Based on the paper’s findings, 
some solutions are proposed to enhance the effectiveness of denunciation settlement.

Keywwords: settlement denunciation, civil judgment enforcement, the Law on civil judgment 
enforcement.
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